
ƯBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
VĂN PHÒNG HĐND - UBND

Số: /BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày thảng^ năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHÓ PHÚ QUỐC

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH KIÊN GIANG, THÁNG 04/2023
(Từ ngày 11/03/2023 đến ngày 10/04/2023)

STT
Cơ quan
(UBlsnD)

sấ hề sơ nhận giải quyết Kêt quả giải quyêt
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1 TP Phú Quốc 1869 1308 392 168 53 1459 357 1338 1304 0 34 502 412 90 28 93%

2 p An Thới 205 69 133 3 0 205 0 176 176 0 0 29 29 0 0 100%

3 p Dương Đông 637 164 473 0 17 618 2 631 628 0 3 3 3 0 3 100%

4 Xã Bãi Thơm 77 63 9 5 0 70 7 57 44 10 3 11 10 1 9 94%

5 Xã Cửa Cạn 135 62 66 7 0 114 21 96 82 0 14 39 14 25 0 71%

6 Xã Cửa Dương 116 59 55 2 1 108 7 115 115 0 0 1 1 0 0 100%

7 Xã Dương Tơ 67 41 22 4 6 52 9 66 63 0 3 1 1 0 0 96%

8 Xà Gành Dâu 432 11 419 2 0 431 1 418 375 0 43 8 8 0 6 90%

9 Xã Hàm Ninh 76 48 21 7 0 71 5 68 57 0 11 6 5 1 2 84%

10 Xã Thổ Châu 7 2 5 0 0 6 1 7 7 0 0 0 0 0 0 100%

TÔNG 3621 1.827 1.595 198 77 3.134 410 2972 2.851 10 111 600 483 117 48 94%



- cấp xã (ƯBND các xã, phường): số lượng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến được cải thiện so với tháng trước (Phường Dương Đông tiếp nhận
mới 17 hồ sơ trực tuyến, xã Cửa Dương tiếp nhận 1 hồ sơ trực tuyến, xã Dương Tơ tiếp nhận 6 hồ sơ trực tuyến, các xã còn lại chưa thấy tiếp nhận
trực tuyển), số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn, quá hạn tăng (xã Gành Dầu có 43 hồ sơ giải quyết trễ hẹn, xã Cửa cạn có 25 hồ sơ tồn quá hạn),

- Cấp huyện (các cơ quan chuyên môn thành phố): Hồ sơ quá hạn và trể hẹn tăng so với tháng trước (Có 90 hồ sơ còn tồn quá hạn và 34 hồ
sơ giải quyết tre hẹn). Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến có thêm Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 1 hồ sơ trực tuyến, Phòng Nội vụ tiếp nhận 2 hồ
sơ trực tuyến.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng
quy định. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống, các cơ quan, đơn vị còn hồ sơ tồn quá hạn xem xét giải quyết, trả kết quả và có thư
xin lỗi công dân.
* Đính kèm:

+ Phụ lục 1: Ket quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn thành phổ, tháng 4/2023.
+ Phụ lục 2: Hồ sơ giải quyết trễ hẹn, tháng 4/2023./.
+ Phụ lục 3: Hồ sơ tồn quá hạn, tháng 4/2023./.

Ní/ì nhận:
- TT.HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thành phổ;
- Chi cục thuế thành phố;
- CN.VPĐĐ thành phổ Phú Quốc;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP; các tổ trưởng VP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Bộ phận TN & TKQ;

- LưurVT, Ittthao.

CHẢNH VẢN PHÒNG

HĐNOV

guyền Thị Kim Loan



KET QUA GI

THUỘC THẨM QƯYÈN cơ
(Kèm theo Báo cảo sấ^/BC- VP nga

lủ TỤC HÀNH CHÍNH
MÔN THÀNH PHÓ, THÁNG 04/2023

của Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố)

Số hồ sơ nhận giảỉ quyết Kêt quả gỉải quyêt
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Từ kỳ
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Trực
tiếp

*>

Tông
SỐ

Trước

han
•

Đúng
hạn

nn A

Trê

hạn
Tông

Số
Trong

han
•

Quá
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I Phòng Kỉnh tế 986 0 903 83 870 843 0 27 106 106 0 8 97%
1 Thủy sản 971 0 889 82 862 837 0 25 101 101 0 6

2
Lưu thông hàng hóa trong
nước

13 0 12 1 8 6 0 2 3 3 0 2

3 Kinh doanh khí 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0

II
Phòng Giáo dục và Đào
tao

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

4 Giáo duc mâm non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Giáo dục trung học 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

III Phòng Quản lý Đô thị 109 0 92 17 64 63 0 1 45 43 2 0 97%

6
Quy hoạch xây dựng, kiên
trúc

85 0 82 3 56 56 0 0 29 29 0 0

7 Hoạt động xây dựng 24 0 10 14 8 7 0 1 16 14 2 0

IV
Phòng Tài nguyên và
Môi trường

302 0 106 196 4 4 0 0 288 202 86 10 71%

8 Đất đai 296 0 104 192 0 0 0 0 286 200 86 10

9 Môi trường 6 0 2 4 4 4 0 0 2 2 0 0



V
Phòng Văn hóa - Thông
tín

2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 100%

9
Phát thanh, truyên hình
và thông tin điện tử

2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0

10 Karaoke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI
Phòng Lao động,
Thương binh và Xã hội

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

12 Bảo trợ xã hội 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

VII Phòng Nội vụ 13 2 8 3 8 8 0 0 5 5 0 0 100%

13 Thi đua - khen thưởng 11 2 8 1 6 6 0 0 5 5 0 0

14 Tôn giáo Chính phủ 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0

VIII Phòng Tư pháp 62 0 50 12 48 48 0 0 7 7 0 7 100%

15 Hô tich 49 0 37 12 38 38 0 0 5 5 0 6

16 Chứng thực 13 0 13 0 10 10 0 0 2 2 0 1

IX
Phòng Tài chính-Kê
hoach

368 45 284 39 321 315 0 6 44 42 2 3 98%

17 Quản lý cồng sản 18 5 6 7 3 3 0 0 13 13 0 2

18

Thành lập và hoạt động
doanh nghiệp (hộ kinh
doanh)

349 40 277 32 318 312 0 6 30 29 1 1

19

Thành lập và hoạt động của
hợp tác xã (liên hiệp hợp
tác xã)

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

X Trung Tâm Y Tê 25 5 15 5 18 18 0 0 7 7 0 0 100%

20
An toàn thực phâm và Dinh
dưỡng 25 5 15 5 18 18 0 0 7 7 0 0

Cộng 1.869 53 1.459 357 1.336 1.302 0 34 503 413 90 28 93%



HO Sơ GIÁI Q
(Kèm theo Bảo cảo số^^/BC-VP ngàyẮ

ĐND VÃ HRI
, THANG 4/2023

'ăn phòng HĐND và ƯBND thành phố)

STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc tiếp nhận
Ngày

hen tră
Chủ hồ sơ Đỉên thoaỉ

•  •

A. TIHỦ TUC HÀNH CHÍNH CẤP HUYÊN: 34 hồ sơ
I Phòng Kỉnh tê: 27 hô sơ

1
H33.29-230313-

0016

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:32:31 19/03/2023 10:32:00 Hồ Thị Ngọc Ly 0364836103

2
H33.29-230313-

0018

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:34:59 19/03/2023 10:34:00 Đoàn Thị Hà 0333007716

3
H33.29-230313-

0019

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:37:49 19/03/2023 10:37:00 Nguyễn Hải 0332296109

4
H33.29-230313-

0021

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:40:25 19/03/2023 10:40:00 Trần Vãn Phúc 09655411452

5
H33.29-230313-

0022

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:44:26 19/03/2023 10:44:00 Lê Lợi 0354638488

6
H33.29-230313-

0025

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:48:00 19/03/2023 10:48:00 Đặng Đức 0349178562

7
H33.29-230313-

0026

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:50:59 19/03/2023 10:50:00 Phạm Tấn Mạnh 0862522634

8
H33.29-230313-

0027

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:53:37 19/03/2023 10:53:00 Lê Văn Hải 0947944940

9
H33.29-230313-

0028

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:56:17 19/03/2023 10:56:00 Nguyễn Ngọc Lợi 0878527133

10
H33.29-230313-

0030

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 13/03/2023 10:59:05 19/03/2023 10:59:00 Trần Văn Hơn 0973683514

11
H33.29-230320-

0058

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 20/03/2023 15:13:00 27/03/2023 07:00:00 VÕ KẾT 0346696265

12
H33.29-230320-

0060

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 20/03/2023 15:18:57 27/03/2023 07:00:00 VÕ VĂN Cư 0949262607



13
H33.29-230324-

0037

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 24/03/2023 09:54:44 30/03/2023 09:54:00 Hà Văn Phước 0397066846

14
H33.29-230327-

0048

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 27/03/2023 15:42:41 03/04/2023 07:00:00 TÔ VĂN DŨNG 0388550848

15
H33.29-230327-

0079

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 27/03/2O23-Ì6:35:O9 03/04/2023 07:00:00 TRẦN VĂN LONG 0346194756

16
H33.29-230327-

0085

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 27/03/2023 16:45:08 03/04/2023 07:00:00 Lê Thanh Luân 0969919300

17
H33.29-230327-

0088

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 27/03/2023 16:55:02 03/04/2023 07:00:00 Lê Thanh Toàn 0946066818

18
H33.29-230327-

0089

Cấp, cạp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 27/03/2023 16:57:18 03/04/2023 07:00:00 TRẦN THỊ KM ANH 0399265244

19
H33.29-230327-

0096

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 27/03/2023 17:14:17 03/04/2023 07:00:00 TRẦN THANH KHƯƠNG 0818443072

20
H33.29-230331-

0001

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 31/03/2023 08:31:04 06/04/2023 08:31:00 LÊ THỊ HỒNG TÀI 0385801613

21
H33.29-230331-

0002

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 31/03/2023 08:40:23 06/04/2023 08:40:00 HỒ VĂN Lực 0878922447

22
H33.29-230331-

0008

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 31/03/2023 09:59:37 06/04/2023 09:59:00 PHẠM THỊ TIẾN 0778141895

23
H33.29-230331-

0009

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 31/03/2023 10:04:17 06/04/2023 10:04:00 PHẠM VĂN TỚI 0910023197

24
H33.29-230331-

0011

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 31/03/2023 10:13:57 06/04/2023 10:13:00 NGUYỄN QUỐC SỬ 0775844128

25
H33.29-230331-

0014

Cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản

Thủy sản 31/03/2023 10:16:33 06/04/2023 10:16:00 VÒ MINH TRỌN 0367882537

26
H33.29-230324-

0002
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Luxi thông
hàng hóa
trong nước

24/03/2023 08:25:09 07/04/2023 08:25:00
CTY TNHH RƯỢU VANG
VỆT ÚC PHÚ QUỐC 0794950808

27
H33.29-230324-

0003
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông
hàng hóa
trong nước

24/03/2023 08:29:41 07/04/2023 08:29:00 MAI THỊ LOAN 0974099555

II Phòng Giáo dục và Đào tạo



III Phòng Quản iý Đô thị: 1 hồ sơ

1
H33.29-230301-

0009

Cấp giấy phép xây dựng mới
đối với công trinh cấp III,
cấp IV (Công trình không
theo tuyến/Theo tuyến trong
đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành
tráng/Theo giai đoạn cho
công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho
công trình theo tuyến trong
đô thị/Dự án) và nhà ở riêng
lẻ

Hoạt động
xây dựng

01/03/2023 08:57:07 29/03/2023 08:57:00 PHAN THỊ LỢI 0797943022

IV Phòng Tài nguyên và Môi trường
V Phòng Văn hóa - Thông tin
VI Phòng Lao động, Thương bỉnh và Xã hội
VII Phòng Nội vụ
VIII Phòng Tư pháp: 01 hô sơ
IX Phòng Tài chính - Kế hoạch: 6 hồ sơ

1
H33.29-230316-

0026

Đăng ký thay đổi nội dung
đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

16/03/2023 10:08:55 21/03/2023 10:08:00 NGUYỄN VIỆT DŨNG 0975957979

2
H33.29-230316-

0040

Chấm dứt hoạt động hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

16/03/2023 13:55:15 21/03/2023 13:55:00 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 0945533234



3
H33.29-230316-

0057

Đăng ký thành lập hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

16/03/2023 15:00:26 22/03/2023 07:00:00 NGUYỄN TẨN PHÁT 0339995038

4
H33.29-230316-

0063

Đãng ký thay đổi nội dung
đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

16/03/2023 15:31:26 22/03/2023 07:00:00 LÊ THỊ THANH HUỆ 0919073006

5
H33.29-230316-

0074

Đăng ký thành lập hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

16/03/2023 16:28:52 22/03/2023 07:00:00 NGUYỄN HUYỀN MY 0886010002

6
H33.29-230403-

0014

Chấm dứt hoạt động hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

03/04/2023 10:26:33 06/04/2023 10:26:00 TRẦN VĂN THIỆN 0939107393

X Trung Tâm Y Tế: 1 hồ sơ
B. THƯ Tưc HANH CHINH CAP XA: 77 hô sơ

•

I ƯBND phường An Thới: 0 hồ sơ
II UBND phưòìig Dương Đông: 03 hô sơ

1
H33.29.21-

230310-0002

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 10/03/2023 08:31:05 14/03/2023 08:31:00 ĐINH VĂN KHÂM 0000000000



2
H33.29.21-

230310-0005

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 10/03/2023 09:16:59 14/03/2023 09:16:00 NGUYỄN THÊ DUY 0359423511

3
H33.29.21-

230403-0030

Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch liên quan đến
tài sản là động sản, quyền sử
dụng đất, nhà ờ

Chứng thực 03/04/2023 15:39:24 05/04/2023 07:00:00 HÒ NGUYÊN VŨ 0000000000

III ƯBND xã Bãi Thơm: 03 hồ sơ

1
H33.29.17-

230110-0001

Hòa giải tranh chấp đất đai
(cấp xã) Đất đai 10/01/2023 08:53:48 21/03/2023 08:53:00 TRƯƠNG NGỌC HẬN 0972320117

2
H33.29.17-

230327-0001

Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch liên quan đến
tài sản là động sản, quyền sử
dụng đất, nhà ở

Chứng thực 27/03/2023 08:14:17 28/03/2023 08:14:00 DƯƠNG ĐÌNH QUỐC 0945615530

3
H33.29.17-

230327-0002

Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch liên quan đến
tài sản là động sản, quyền sử
dụng đất, nhà ở

Chứng thực 27/03/2023 08:25:39 28/03/2023 08:25:00 Nguyễn Việt Thành Huy 0945615530

IV ƯBND xã Cửa Can: 14 hồ sơ

1
H33.29.19-

230308-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 08/03/2023 14:21:45 15/03/2023 14:21:00 NGUYỀN VĂN THANH 0978302171

2
H33.29.19-

230309-0002
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 09/03/2023 14:45:02 13/03/2023 14:45:00 Dương Thị Mỹ Tuyên 0939104080

3
H33.29.19-

230313-0002
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 13/03/2023 09:33:07 15/03/2023 09:33:00 Huỳnh Thanh Tuấn 0939276854

4
H33.29.19-

230313-0003
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 13/03/2023 09:39:36 15/03/2023 09:39:00 Nguyễn Thị Yến Phương 0372484193

5
H33.29.19-

230313-0004
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 13/03/2023 14:47:38 15/03/2023 14:47:00 PHẠM VĂN ÚT 0919084631

6
H33.29.19-

230327-0003
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 27/03/2023 10:17:16 29/03/2023 10:17:00 Lê Minh 0919788383



7
H33.29.19-

230328-0003

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 28/03/2023 10:14:04 30/03/2023 10:14:00 Nguyễn Thị Hoa 0388884194

8
H33.29.19-

230328-0004

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chửng nhận

Chứng thực 28/03/2023 10:23:58 30/03/2023 10:23:00 Nguyễn Hồng Tươi 0334033879

9
H33.29.19-

230329-0001

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 29/03/2023 07:43:54 31/03/2023 07:43:00 PHẠM MINH CHÂU 03460900173

10
H33.29.19-

230330-0001
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 30/03/2023 10:22:51 03/04/2023 10:22:00 Tống Phạm Hoàng Lộc 0372037999

11
H33.29.19-

230330-0006
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 30/03/2023 16:23:36 04/04/2023 07:00:00 huỳnh thành tiến 0939276854

12
H33.29.19-

230331-0001

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 31/03/2023 08:28:36 04/04/2023 08:28:00
Nguyễn Trọng Đình Xuyên
Thành

0939329357

13
H33.29.19-

230331-0003

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 31/03/2023 08:55:01 04/04/2023 08:55:00 Lý Văn Tùng 0916662565



14
H33.29.19-

230331-0005

Thủ tục chửng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chửng nhận

Chứng thực 31/03/2023 10:45:58 04/04/2023 10:45:00 nguyên bá tú 0839262073

V UBND xã Cửa Dương: 0 hồ sơ
VI ƯBND xã Dương Tơ: 0 hô sơ
VII UBND xã Gàn 1 Dầu: 43 hỏ sơ

1
H33.29.18-

230313-0008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân Hộ tịch 13/03/2023 08:26:11 16/03/2023 08:26:00

HUỲNH NGUYỄN TƯỜNG
VI

0918445514

2
H33.29.18-

230313-0034

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:16:55 15/03/2023 14:16:00 HUỲNH CÔNG HẠP 0358449932

3
H33.29.18-

230313-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Chứng thực 13/03/2023 14:19:16 15/03/2023 14:19:00 TRÀN VĂN TRÚT 0911050980

4
H33.29.18-

230313-0036

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:21:56 15/03/2023 14:21:00 NGUYỄN HOÀNG NAM 0799992807



5
H33.29.18-

230313-0037

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:33:08 15/03/2023 14:33:00 LÊ THỊ PHƯƠNG DUY 0969940096

6
H33.29.18-

230313-0038

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:38:41 15/03/2023 14:38:00 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 0343076191

7
H33.29.18-

230313-0039

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:42:42 15/03/2023 14:42:00 HUỲNH QUANG BÁCH 0977660909

8
H33.29.18-

230313-0040

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức cỏ thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:49:13 15/03/2023 14:49:00 VÕ ĐỨC MẠNH 0782762325

9
H33.29.18-

230313-0041

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:51:10 15/03/2023 14:51:00 HỒ QUỐC KIỆT 0766803151



10
H33.29.18-

230313-0042

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 14:57:46 15/03/2023 14:57:00 lê hoàng anh 0379577459

11
H33.29.18-

230313 0043

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chửng thực 13/03/2023 15:01:11 16/03/2023 07:00:00 LÊ THỊ THANH TÂM 0869232872

12
H33.29.18-

230313-0044

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:03:38 16/03/2023 07:00:00 NGUYỄN THỊ LOAN 0397051851

13
H33.29.18-

230313-0045

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:06:37 16/03/2023 07:00:00
NGUYẼN NGUYÊN
NGUYÊN 0365054523

14
H33.29.18-

230313-0047

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:40:01 16/03/2023 07:00:00 LÊ THỊ DIỆU HẠNH 0906389055
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15
H33.29.18-

230313-0048

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:44:45 16/03/2023 07:00:00 NGUYỄN THỊ HẬN 0328156260

16
H33.29.18-

230313-0049

Thù tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chửng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:49:01 16/03/2023 07:00:00 NGUYỄN THỊ LIÊN 0981357130

17
H33.29.18-

230313-0050

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:57:42 16/03/2023 07:00:00 ĐẶNG THỊ THANH NGÂN 0853564414

18
H33.29.18-

230313-0051

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:58:42 16/03/2023 07:00:00 QUÁCH VŨ TRỌNG 03737268899

19
H33.29.18-

230313-0052

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 15:59:35 16/03/2023 07:00:00 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 0967838861
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20
H33.29.18-

230313-0053

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 16:10:52 16/03/2023 07:00:00 CAO BỬU THỊNH 0787934868

21
H33.29.18-

230313-0054

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 13/03/2023 16:31:10 16/03/2023 07:00:00 HỨA HOÀNG THI 0986232147

22
H33.29.18-

230314-0001

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức cỏ thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 07:54:13 16/03/2023 07:54:00 NGUYỄN THÀNH TRUNG 0944782780

23
H33.29.18-

230314-0002

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:05:20 16/03/2023 08:05:00 TRÀN MINH HIẾU 0396685003

24
H33.29.18-

230314-0003

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:08:55 16/03/2023 08:08:00 BÙI THANH NGHĨA 0914711014
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25
H33.29.18-

230314 0004

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:16:10 16/03/2023 08:16:00 LÊ THỊ HẢNG 0335221817

26
H33.29.18-

230314-0005

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:26:07 16/03/2023 08:26:00 BÙI THỊ LiNH 0393435010

27
H33.29.18-

230314-0006

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:28:32 16/03/2023 08:28:00 NGUYỄN VĂN TIÊN 0337015443

28
H33.29.18-

230314-0007

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:33:49 16/03/2023 08:33:00 LÂM VÀN TÙNG 0981512128

29
H33.29.18-

230314-0008

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 08:42:17 16/03/2023 08:42:00 CAO VĂN QUÂN 0367338670
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30
H33.29.18-

230314-0009

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:03:04 16/03/2023 09:03:00 NGUYỄN VĂN NGOAN 0334427946

31
H33.29.18-

230314-0010

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:07:00 16/03/2023 09:07:00 NGUYỄN THỊ KIM CÁC 0839654513

32
H33.29.18-

230314-0011

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

ChÚTíg thực 14/03/2023 09:23:06 16/03/2023 09:23:00 TRẦN PHONG Lữ KHÁCH 0333602656

33
H33.29.18-

230314-0012

Thủ tục chứng thực bàn sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:33:36 16/03/2023 09:33:00 NGUYỄN THÙY TRANG 0356920535

34
H33.29.18-

230314-0013

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:40:08 16/03/2023 09:40:00 PHẠM NGỌC ĐỊNH 0376328477
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35
H33.29.18-

230314 0014

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:42:05 16/03/2023 09:42:00 PHẠM HÒNG NHẢ VẨN 0386297260

36
H33.29.18-

230314-0015

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:53:24 16/03/2023 09:53:00 LÊ THÀNH TÍN 0943620723

37
H33.29.18-

230314-0016

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền cùa Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 09:54:59 16/03/2023 09:54:00 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 0362933588

38
H33.29.18-

230314-0017

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức cỏ thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 10:13:23 16/03/2023 10:13:00 NGUYỄN MỘNG TRINH 0832676248

39
H33.29.18-

230314-0018

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 14/03/2023 10:46:46 16/03/2023 10:46:00 ĐOÀN KIM GIÀU 0944812608



15

40
H33.29.18-

230321-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Chứng thực 21/03/2023 09:18:31 23/03/2023 09:18:00 LÝ VĂN KIÉM 0328977459

41
H33.29.18-

230405-0009

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 05/04/2023 13:40:29 07/04/2023 13:40:00
NGUYỄN TRÀN THỊ THÚY
VI

0836400643

42
H33.29.18-

230406-0004

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 06/04/2023 09:20:13 10/04/2023 09:20:00 HUỲNH NHƯ 0945611007

43
H33.29.18-

230406-0005

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 06/04/2023 09:30:47 10/04/2023 09:30:00 DƯƠNG THỊ YẾN 0367617383

VIII ƯBND xã Hàm Ninh: 08 hô sơ

1
H33.29.14-

230306-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 06/03/2023 07:55:15 13/03/2023 07:55:00 NGUYỄN THỊ NGỌC TIẾN 0362999528

2
H33.29.14-

230310 0002
Thủ tục đãng ký khai sinh Hộ tịch 10/03/2023 10:44:36 13/03/2023 10:44:00 PHẠM THỊ MỲ SANG 0372070291

3
H33.29.14-

230313-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 13/03/2023 10:05:15 16/03/2023 10:05:00 Hà Kim Yến 0963554758

4
H33.29.14-

230313-0004
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch 13/03/2023 10:09:16 14/03/2023 10:09:00 PHẠM THANH HÙNG 0939904528
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5
H33.29.14-

230313-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 13/03/2023 13:37:21 16/03/2023 13:37:00 NGUYỄN VẢN TĨNH 0909296989

6
H33.29.14-

230313-0007
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch 13/03/2023 13:51:24 14/03/2023 13:51:00 TRÀN VĂN TỊ 0898469092

7
H33.29.14-

230313-0014

Thủ tục chứng thực chừ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Chứng thực 13/03/2023 15:36:13 16/03/2023 07:00:00 NGUYỄN THỊ NGỌC 0795750667

8
H33.29.14-

230314-0002
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch 14/03/2023 09:15:38 17/03/2023 09:15:00 VÕ THỊ KIM KIỀU 0388474735

9
H33.29.14-

230314-0003
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch 14/03/2023 09:21:02 17/03/2023 09:21:00 HÀ NGỌC MINH 0913835820

10
H33.29.14-

230329-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 29/03/2023 10:06:33 03/04/2023 10:06:00 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 0939082874

11
H33.29.14-

230330-0002
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch 30/03/2023 09:04:47 04/04/2023 09:04:00 BÙI THỊ HUỲNH NHƯ Ý 0776555045

IX ƯBND xã Thô Châu



Hô Sơ TÔN
(Kèm theo Bảo cảo so(tí/BC-VP ngày

G 04/2023

^ãn phòng HĐND và ƯBND thành phố)

STT Số hồ sơ Thủ tục hành chính
nn A

Tên

lĩnh vưc

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÂP HUYỆN: 90 hồ sơ
I Phòng Kỉnh tế:
II Phòng Giáo dục và Đào tạo
III Phòng Quản lý Đô thị: 2 hồ sơ

1
H33.29-

230309-0044

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công
trình cấp ni, cấp rv (Công trình không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưởng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hoạt động
xây dựng

09/03/2023

14:39:44

06/04/2023

14:39:00
LÊ THANH HẢO 0901 371 999

2
H33.29-

230309-0046

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công
trình cấp m, cấp rv (Công trình không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai đoạn cho công trình không theo
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hoạt động
xây dựng

09/03/2023
14:42:12

06/04/2023

14:42:00
LÊ LÝ TRÍ THIỆN 0901 371 999

IV Phòng Tài nguyên và Môi trường: 86 hô sơ

1
H33.29-

230103-0054

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
03/01/2023

09:45:58

23/02/2023

09:45:00

HOÀNG THỊ TUYÉT
MỪNG 0775 855 542



2
H33.29-

230103-0244

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
, 03/01/2023

14:40:43

24/02/2023

07:30:00
Đỏ VĂN LƯỢNG

3
H33.29-

230103-0266

Thủ tục chuyển mục đích sừ dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
03/01/2023

14:53:01

24/02/2023

07:30:00
HỒNG THÚY PHƯỢNG 0901 017 901

4
H33.29-

230103-0285

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
03/01/2023

15:07:29

04/03/2023

07:30:00

TRẦN THỊ THANH
HƯƠNG VÀ LÂM XÊ
NGHĨA

0949 793 960

5
H33.29-

230104-0259

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
04/01/2023

10:15:49

13/03/2023

10:15:00
HÀ THỊ DÁ 0908 665 987

6
H33.29-

230104-0335

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
04/01/2023

10:56:47

03/03/2023

10:56:00
GIANG LỆ PHƯƠNG 0906 651 345

7
H33.29-

230104-0410

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
04/01/2023

13:52:01

13/03/2023

13:52:00

NGUYỄN NGỌC HỒNG
VÀ NGUYỄN THỊ THƯ
TRANG

0965 316 344

8
H33.29-

230104-0430

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
04/01/2023

14:01:41

14/03/2023

07:30:00

LÊ MỸ TƯƠI VÀ PHÙ
VẢNHIỆP 0973 673 113

9
H33.29-

230104-0503

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
04/01/2023

14:33:28

04/03/2023

07:30:00

ĐỖ HỎNG PHƯƠNG
UYÊN

0901 017 901

10
H33.29-

230104-0593

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai 04/01/2023

15:15:23

04/03/2023

07:30:00
ĐỖ ĐĂNG KHÔI 0901 017 901



n
H33.29-

230104-0600

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước cỏ thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
04/01/2023

15:19:04

04/03/2023

07:30:00
Đỏ ĐẢNG KHOA 0901 017 901

12
H33.29-

230105-0637

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gan liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
05/01/2023

14:49:14

15/03/2023

07:00:00
NGUYỄN NGỌC YẾN 0949 666 551

13
H33.29-

230105-0928

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước cỏ thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
05/01/2023

16:34:09

07/03/2023

07:00:00
NGÔ VĂN NỞ 0971 816 777

14
H33.29-

230106-0138

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
06/01/2023

09:14:54

07/03/2023

09:14:00
LÊ NHƯ" THẮNG 0939 998 423

15
H33.29-

230110-0005

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
10/01/2023

09:24:50

17/03/2023

09:24:00

NGUYỄN TRUNG VÀ LÊ
KIM LIÊN

16
H33.29-

230110-0011

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
10/01/2023

11:02:51

17/03/2023

13:00:00
LÊ THỊ ĐÀO 0966 515 268

17
H33.29-

230110-0014

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sờ hữu nhà ờ và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
10/01/2023

14:02:13

17/03/2023

14:02:00
Lý Quốc Bảo 0939 933 393

18
H33.29-

230110-0016

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
10/01/2023

14:05:40

09/03/2023

14:05:00
Nguyễn Thị Bích Thảo 0989 024 619



19
H33.29-

230110-0024

Thù tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
10/01/2023

16:32:25

10/03/2023

07:00:00
PHẠM THỊ HẰNG 0973 229 098

20
H33.29-

230110-0026

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
10/01/2023

16:35:44

10/03/2023

07:00:00
LÊ THỊ CHÍNH 0973 229 098

21
H33.29-

230111-0011

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép cùa cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
11/01/2023

14:52:14

10/03/2023

14:52:00

TRẦN THỊ MỸ NGỌC VÀ
VŨ ĐỬC KHUYNH

0969 996 660

22
H33.29-

230111-0013

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét
giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất đổi với hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
1 1/01/2023

15:06:56

09/02/2023

07:00:00

PHÙNG QUỐC NAM VÀ
NGUYỄN THỊ HÔNG VÂN

0919 066 909-

0919 434 828

23
H33.29-

230111-0019

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
11/01/2023

16:48:52

13/03/2023

07:00:00
TRÀN THỊ NGỌC LINH 0911 601 111

24
H33.29-

230112-0020

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
12/01/2023

16:08:15

22/03/2023

07:00:00

THÁI QUAN TRỌNG VÀ
TRƯƠNG THỊ MAI

0989 430 213 -

0988 380 148

25
H33.29-

230112-0023

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
12/01/2023

16:18:24

22/03/2023

07:00:00

THÁI QUAN TRỌNG VÀ
TRƯƠNG THỊ MAI

0989 430 213 -

0988 380 148

26
H33.29-

230113-0010

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/01/2023

09:16:59

14/03/2023

09:16:00
NGUYỄN VĂN TUẤN 0911 004 660

27
H33.29-

230113-0017

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/01/2023

10:15:24

14/03/2023

10:15:00
NGUYỄN TRỌNG ĐỬC 0983 414 219



28
H33.29-

230113-0018

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
13/01/2023

10:27:46

22/03/2023
10:27:00

PHẠM QUỐC CÔNG 0838 496 034

29
H33.29-

230113-0020

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/01/2023

10:38:02

14/03/2023

10:38:00

NGUYỄN CÔNG BÌNH
VÀ HOÀNG THỊ LAN
ANH

30
H33.29-

230113-0021

Thù tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/01/2023

10:41:51

14/03/2023

10:41:00

NGUYỄN TUẤN HUNG
ĐSH Đỏ MẠNH TRONG 0913 601 1 1 1

31
H33.29-

230113-0023

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
13/01/2023

13:45:34

22/03/2023

13:45:00

PHẠM PHUỚC LONG VÀ
NGUYỄN THỊ Tư 0849 806 222

32
H33.29-

230113-0024

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/01/2023

14:19:06

14/03/2023

14:19:00

TRÂN THỊ KIM HOA +
TRÀN VĂN PHÚ + TRẦN
VĂN HOÀNG + TRẦN
VÃN PHƯỢNG + TRẰN
VÀN PHƯƠNG

0797 525 887

33
H33.29-

230113-0029

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai 13/01/2023

15:03:37

23/03/2023

07:00:00

PHẠM PHƯỚC LONG VÀ
NGUYỄN THỊ Tư 0849 806 222

34
H33.29-

230113-0035

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
13/01/2023

16:07:56

23/03/2023

07:00:00
NGUYỄN VẢN LONG 0919 831 346

35
H33.29-

230116-0001

Đãng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
16/01/2023

08:29:45

23/03/2023

08:29:00

PHAN VĂN ĐÀN VÀ BÙI
THỊ HUỆ 0938 499 872

36
H33.29-

230116-0014

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai 16/01/2023

15:13:55

16/03/2023

07:00:00
NGUYỄN TUÂN ANH 0376 313 156



37
H33.29-

230116-0015

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
16/01/2023

15:18:38

16/03/2023

07:00:00
NGUYỄN THỊ DUNG 0376 313 156

38
H33.29-

230116-0020

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
16/01/2023

15:51:11

24/03/2023

07:00:00

TẢNG CẢNH NAM VÀ
NGUYỄN THỊ NỮ 0914 951 313

39
H33.29-

230117-0001

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
17/01/2023

08:09:47

16/03/2023

08:09:00
ĐINH THỊ THÙY TRANG 0386 737 393

40
H33.29-

230117-0003

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩiTi
quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
17/01/2023

08:44:45

16/03/2023

08:44:00

PHẠM MẠNH HÀ ĐSH
NGUYỄN THANH TÙNG 0377 735 555

41
H33.29-

230118-0001

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

08:33:55

17/03/2023

08:33:00
NGUYỄN THÊ ANH 0916 063 335

42
H33.29-

230118-0003

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

08:39:28

17/03/2023

08:39:00
TRÀN THỊ MAI 0916 063 335

43
H33.29-

230118-0004

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

08:43:15

17/03/2023

08:43:00
NGUYỀN TRẢN NGUYÊN 0916 063 335

44
H33.29-

230118-0008

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

14:44:36

17/03/2023

14:44:00
BÙI ĐỬC MINH 0972 213 929

45
H33.29-

230118-0010

Thù tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

15:07:16

20/03/2023

07:00:00

VÕ MINH HẢI ĐSH TÒ
MINH THUẬN 0946 121 368



46
H33.29-

230118-0011

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

15:39:03

20/03/2023

07:00:00
BÙI THỊ TÁM 0931 818 118

47
H33.29-

230118-0012

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

15:58:38

20/03/2023

07:00:00
BÙI VĂN DUÂN

48
H33.29-

230118-0013

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đỉnh, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

16:02:14

20/03/2023

07:00:00
VŨ VÃN KIM

49
H33.29-

230118-0014

Thù tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

16:06:30

20/03/2023

07:00:00
BÙI THỊ LỤA

50
H33.29-

230118-0015

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

16:10:44

20/03/2023

07:00:00
VŨ THỊ NGUYỆT 0931 818 118

51
H33.29-

2301 18-0016

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

16:13:15

20/03/2023

07:00:00
HOÀNG VÃN DUY 0785 678 968

52
H33.29-

230118-0017

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
18/01/2023

16:17:19

20/03/2023

07:00:00
NGUYỄN THỊ HẠNH

53
H33.29-

230131-0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
31/01/2023

09:34:27

31/03/2023

09:34:00

TRÀN VÃN HOÀNG VÀ
NGUYỄN THỊ XINH 0345 169 011

54
H33.29-

230201-0029

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
01/02/2023

16:16:17

27/03/2023

07:00:00
TỐNG KIM NGỌC 0939 624 338



55
H33.29-

230202-0009

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đinh, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
02/02/2023

10:27:12

04/04/2023

10:27:00

Người Đại diện võ THỊ
DIỄN

0387 251 984

56
H33.29-

230203-0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
03/02/2023

14:12:35

05/04/2023

14:12:00

ĐẠI diện TRẰN KIM
HỨƠNG 0907 503 573

57
H33.29-

230203-0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
03/02/2023

14:16:20

05/04/2023

14:16:00

ĐẠI diện TRÀN KIM
HUƠNG

0907 503 573

58
H33.29-

230203-0015

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
03/02/2023

15:19:26

29/03/2023

07:00:00

BÙI ĐẮC LUẬN VÀ
HƯỚNG THỊ THƯ HÀ

0908 191 987-

0862 999 399

59
H33.29-

230206-0021

Thù tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đỉnh, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
06/02/2023

14:52:27

06/04/2023

14:52:00

CAO XUÂN THU VÀ
CAO THỊ NHUNG

0961 929 289

60
H33.29-

230206-0022

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đỉnh, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường họp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
06/02/2023

15:02:00

07/04/2023

07:00:00

DƯƠNG THỊ NGỌC
DUNG

0936 761 829

61
H33.29-

230207-0007

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đỉnh, cá nhân

Đất đai
07/02/2023

09:41:06

30/03/2023

09:41:00
VÕ THÀNH TÂN 0921 588 267

62
H33.29-

230207-0009

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đinh, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
07/02/2023

09:57:35

07/04/2023

09:57:00

BIỆN THỊ DƯƠNG VÀ LÊ
VAN PHỎNG

0978 120 007-

0376 328 333



63
H33.29-

230207-0010

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai 07/02/2023

10:19:53

30/03/2023

10:19:00

PHẠM ĐÌNH LINH VÀ
DANH NGỌC NƯƠNG 0918 228 026

64
H33.29-

230207-0013

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
07/02/2023

10:27:06

30/03/2023

10:27:00

PHẠM ĐÌNH LINH VÀ
DANH NGỌC NƯƠNG 0918 228 026

65
H33.29-

230207-0020

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước cỏ thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
07/02/2023

14:19:41

30/03/2023

14:19:00

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
ANH

0934 411 768

66
H33.29-

230207-0021

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Đất đai
07/02/2023

14:31:10

07/04/2023

14:31:00
Đại diên Lâm Thị Đua 0377 993 566

67
H33.29-

230207-0026

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
07/02/2023

15:19:11

10/04/2023

07:00:00

TRÂN NGỌC KHOA VÀ
HUỲNH BIÊT HỈÊU

68
H33.29-

230207-0028

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường họp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
07/02/2023

15:22:04

10/04/2023

07:00:00

TRẰN NGỌC KHOA VÀ
HUỲNH BIẾT HIỂU 0366 735 727

69
H33.29-

230208-0005

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
08/02/2023

09:10:14

31/03/2023

09:10:00
NGUYỄN THỊ HÀ CHI 0985 855 984

70
H33.29-

230208-0017

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất

Đất đai
08/02/2023

10:34:03

10/04/2023

10:34:00

LÂM QUANG SANG VÀ
NGUYỄN THỊ KIỀU 0949 551 879
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71
H33.29-

230208-0029

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
08/02/2023

14:53:58

31/03/2023

14:53:00
HUỲNH THỊ LÝ 0939 488 699

72
H33.29-

230209-0022

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép cùa cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
09/02/2023

14:33:26

03/04/2023

14:33:00
CHÂU THỊ LÀNH 0919 144 967

73
H33.29-

230213-0006

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước cỏ thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/02/2023

09:29:12

05/04/2023

09:29:00

NGUYỄN THỊ NGỌC
BÍCH

0982 151 719

74
H33.29-

230213-0024

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
13/02/2023

14:14:39

05/04/2023

14:14:00
DANH NGỌC OANH 0914 604 640

75
H33.29-

230214-0025

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai 14/02/2023

15:36:24

07/04/2023

07:00:00

NGUYỄN Thị ÁNH
TUYÊT

0945 295 618

76
H33.29-

230215-0046

Thù tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
15/02/2023

14:30:37

07/04/2023

14:30:00
VŨ HUY CÀN 0903 752 262

77
H33.29-

230216-0001

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
16/02/2023

08:03:05

10/04/2023

08:03:00
TRẦN ĐÌNH VIỆT

78
H33.29-

230216-0010

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai 16/02/2023

09:49:34

10/04/2023

09:49:00
BÙI DUY TÂM 0933 480 177

79
H33.29-

230216-0035

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai
16/02/2023

10:56:56

10/04/2023

10:56:00
TRẦN ĐÌNH NÂNG 0362 907 199
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80
H33.29-

230221-0001

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đấl do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi
tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân
thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt
lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính;
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai 21/02/2023

08:08:24

21/03/2023

08:08:00

NGUYÊN THƯA VÀ
PHẠM THỊ CẤM 0348 011 663

81
H33.29-

230222-0021

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi
tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân
thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt
lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính;
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
22/02/2023

13:58:01

22/03/2023

13:58:00
TẠ VĂN THẠNH 0982 749 269

82
H33.29-

230223-0001

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi
tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân
thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt
lờ tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính;
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
23/02/2023

08:40:55

23/03/2023

08:40:00

NGUYỄN TIẾN THẮNG
VÀ PHAN ANH ĐÀO 0399 249 689
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83
H33.29-

230224-0019

Thủ tục đăng ký biển động về sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi
tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân
thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt
lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính;
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
24/02/2023

14:41:41

24/03/2023

14:41:00
HUỲNH THỊ HIÉU 0919 165 471

84
H33.29-

230306-0045

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi
tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân
thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt
lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính;
thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
06/03/2023

14:54:28

03/04/2023

14:54:00
PHẠM THỊ HÒNG HÀ 0918 517 080

85
H33.29-

230315-0054

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét
giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
15/03/2023

15:11:01

06/04/2023

07:00:00

HOÀNG TRẢN SƠN VÀ
HỒ THỊ HÒA 0916 060 449

86
H33.29-

230315-0056

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét
giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
15/03/2023

15:15:06

06/04/2023

07:00:00

HOÀNG TRẦN SƠN VÀ
HỔ THỊ HÒA 0916 060 449

V Phòng Văn hóa - Thông tin
VI Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
VII Phòng Nội vụ
VIII Phòng Tư pháp
IX Phòng Tài chính - Kê hoạch
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1
H33.29-

230323-0024

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký họp tác
xã

Thành lập
và hoạt
động của
hợp tác xă
(liên hiệp
hợp tác xã)

23/03/2023

14:26:30

28/03/2023

14:26:00
TRẦN THỊ NHẤT 0989713666

1
H33.29-

230321-0026
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập
và hoạt
động
doanh

nghiệp (hộ
kinh doanh)

21/03/2023

15:10:20

27/03/2023

07:00:00
test không xử lý 0888545045

X Trung Tam Y Tê
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP XÃ: 27 hồ sơ

I ƯBND phường An Thới
II ƯBND phường Dương Đông
III ƯBND xã Bãi Thoni: 01 hồ sơ

1
H33.29.12-

230320-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
20/03/2023

09:55:18

23/03/2023

09:55:00
TRÀN THỊ BÔNG 0814333374

IV ƯBND xã Cửa Cạn: 25 hồ sơ
1

H33.29.19-

230207-0006

Thù tục đăng ký khai sinh cho người đã có
hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch

09/02/2023

09:48:10

16/02/2023

09:48:00
Nguyễn Thanh nhi 0932992643

2
H33.29.19-

230208-0004

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Bảo trợ xã
hội

08/02/2023

09:48:41

20/03/2023

09:48:00
Lâm Văn Sơn

3
H33.29.19-

230209-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
09/02/2023

08:58:34

14/02/2023

08:58:00
Nguyễn Thị Lệ 0838393576

4
H33.29.19-

230209-0003
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch

09/02/2023

14:38:12

10/02/2023

14:38:00
Nguyễn Ngọc Thanh

5
H33.29.19-

230214-0005

Tham vấn trong đánh giá tác động môi
trường Môi trường 14/02/2023

15:18:18

08/03/2023

07:00:00
Mai Lý Huỳnh 0985299987

6
H33.29.19-

230216-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
16/02/2023

09:28:25

21/02/2023

09:28:00
Lê Tấn Phát 0376744060

7
H33.29.19-

230216-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
16/02/2023

09:34:57

21/02/2023

09:34:00
LÊ TẨN PHÁT
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8
H33.29.19-

230216-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
16/02/2023

14:47:56

21/02/2023

14:47:00
PHẠM BÍCH TRÂM

9
H33.29.19-

230216-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
16/02/2023

14:54:33

21/02/2023

14:54:00
PHẠM BÍCH TRÂM 0915789277

10
H33.29.19-

230217-0004
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

17/02/2023

15:47:52

22/02/2023

07:00:00
NGUYỄN NHƯ NAM

1 1
H33.29.19-

230306-0001
Thù tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

06/03/2023
08:11:42

13/03/2023

08:11:00
Lâm Thanh Hải 0345702744

12
H33.29.19-

230306 0002
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

06/03/2023

08:14:30

13/03/2023

08:14:00
Lâm Thanh Hải 0345702744

13
H33.29.19-

230306-0003
Thủ tục đãng ký kết hôn Hộ tịch

06/03/2023
08:18:58

13/03/2023

08:18:00
Lâm Thanh Hải 0345702744

14
H33.29.19-

230306-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
06/03/2023

08:45:24

09/03/2023

08:45:00
Đoàn Quốc Khánh 0977920630

15
H33.29.19-

230306-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch
06/03/2023

08:49:58

09/03/2023

08:49:00
Đoàn Quốc Khánh 0977920630

16
H33.29.19-

230306-0006
Cấp bản sao Trích ỉục hộ tịch Hộ tịch

06/03/2023

10:37:00

08/03/2023

10:37:00
Trang Cảnh Diềl 0917675672

17
H33.29.19-

230306-0007
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch

06/03/2023

10:55:24

08/03/2023

10:55:00
Trang Cảnh Diềl 0917675672

18
H33.29.19-

230322-0002

Xác nhận Họp đồng tiếp cận nguồn gen và
chia sẻ lợi ích

Môi trường 22/03/2023

09:35:11

27/03/2023

09:35:00
Nguyễn Thị Thủy Nhỏ 0902555585

19
H33.29.19-

230327-0011

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đổi tượng bảo
trợ xã hội

Bảo trợ xã
hội

27/03/2023

15:58:13

04/04/2023

07:00:00
Lâm Văn Sơn 0919081117

20
H33.29.19-

230327-0012

Hồ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo
trợ xã hội

Bảo trợ xã
hội

27/03/2023

16:04:53

04/04/2023

07:00:00
Huỳnh Thị Két 09899591787

21
H33.29.19-

230330-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực
30/03/2023

14:15:45

03/04/2023

14:15:00
nguyễn thị yến phượng 0372484193

22
H33.29.19-

230330-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực
30/03/2023

14:41:13

03/04/2023

14:41:00
nguyễn thị thu liên 0354701551
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23
H33.29.19-

230330-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực
30/03/2023

14:46:46

03/04/2023

14:46:00
bùi ngọc hải 0775885519

24
H33.29.19-

230330-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực
30/03/2023

14:52:27

03/04/2023

14:52:00
nguyễn thị huỳnh như 0335775729

25
H33.29.19-

230405-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chửng thực
05/04/2023

14:28:23

07/04/2023

14:28:00
Phan Tấn Trọng 0974845674

VIII UBND xã h àm Ninh: 01 hô sơ

1
H33.29.14-

230329-0003

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và
chia sẻ lợi ích

Môi trường 29/03/2023

09:56:41

03/04/2023

09:56:00
NGƯYẼN ÁNH DƯƠNG 0939082874

IX UBND xã Thô Châu
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